SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

    MÔN: TOÁN 10, NĂM HỌC 2011 – 2012
A. CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH
I.  Đại số 

Chương I :Mệnh đề -Tập hợp
1. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học.
2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai

1. Tập xác định, tính chất hàm số chẵn, hàm số lẻ, tính đơn điệu hàm số, đồ thị hàm số.
2. Sơ lược về phép tịnh tiến, đồ thị song song với trục tọa độ.
3. Xác định công thức hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất,  hàm bậc hai.
4. Vị trí tương đối của hai đồ thị hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.

5. Đồ thị hàm số chứa giá trị tuyệt đối.
Chương III: Phương trình và hệ phương trình
1. Giải và biện luận phương trình: ax + b = 0 ; 
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ax+bx+c=0


2. Ứng dụng của định lý Vi - ét.

3. Một số phương trình qui về dạng phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai.

4. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, nhiều ẩn.

5. Một số bài toán thực tế.

6. Hệ phương trình bậc hai.

II: Hình học 

Chương I: Véc tơ 
1. Các khái niệm về véc tơ . Các phép toán về véc tơ.
2. Tọa độ của một điểm, tọa độ của véc tơ, các phép toán véc tơ trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

Chương II:Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng
1. Tích vô hướng của hai véc tơ.
2. Hệ thức lượng trong tam giác (định lý sin, cosin, công thức trung tuyến, công thức tính diện tích tam giác).
B:CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	· Tập hợp, các phép toán về tập hợp. 

· Tập xác định hàm số, tính chất hàm số.
	1

	2
	· Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai.

· Phương trình : ax + b = 0, 
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, ứng dụng của định lý Vi-ét.
	3

	3
	· Tọa độ điểm, toạ độ véc tơ, tích vô hướng của 2 véc tơ trong mp Oxy.

· Véc tơ và các phép toán véc-tơ trong mặt phẳng .


	3

	4
	· Bài toán tổng hợp.
	1


II. PHẦN RIÊNG(2 điểm)Học sinh được chọn một trong hai phần để làm bài

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Va
	· Phương trình chứa căn, phương trình chứa giá trị tuyệt đối.

· Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, nhiều ẩn.     

· Hệ phương trình 2 ẩn gồm 1 phương trình  bấc nhất và 1 phương trình bậc 2.
	2

	Vb
	· Phương trình chứa  giá trị tuyệt đối.
· Hệ phương trình bậc hai.
· Hệ thức lượng trong tam giác.                                                                                                                
	2


Chú ý
1. Phần bài tập áp dụng giáo viên tự chọn ở sách giáo khoa và sách bài tập

                  2. Phần in nghiêng đậm là của chương trình nâng cao            

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

    MÔN: TOÁN 11, NĂM HỌC 2011 – 2012
A. CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH
I. Đại số 

Chương I:Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác

1. Hàm số lượng giác. 

2. Phương trình lượng giác cơ bản.
3. Phương trình lượng giác đơn giản.
4. Phương trình lượng giác khác.
Chương II: Tổ hợp và xác suất
1. Hai qui tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
2. Nhị thức Newton.
3. Biến cố và xác suất của biến cố, qui tắc tính xác suất.
Chương III: Dãy số- cấp số cộng, cấp số nhân (chỉ riêng chương trình Chuẩn)
1. Phương pháp chứng qui nạp.
2. Dãy số, cấp số cộng.
II. Hình học 

Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
1. Phép tịnh tiến.
2. Phép vị tự.
Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
2. Hai đường thẳng song song.
3. Đường thẳng song song mặt phẳng.
B. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	· Phương trình lượng giác cơ bản và phương trình lượng giác đơn giản.
	2.5

	2
	· Qui tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.  

· Tính xác suất của biến cố.
	1.5

	3
	· Phép dời hình, phép vị tự trong mặt phẳng Oxy.
	1

	4
	· Bài toán về hình không gian (nội dung kiến thức của chương II ).
	2

	5
	· Phương trình lượng giác khác.
	1


II. PHẦN RIÊNG(2 điểm)Học sinh được chọn một trong hai phần để làm bài

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Va
	· Phương pháp chứng minh qui nạp, dãy số, cấp số cộng.
· Phép dời hình, phép vị tự.

· Hàm số lượng giác.

	2

	Vb
	· Nhị thức Newton.

· Hàm số lượng giác.

· Phép dời hình, phép vị tự.


	2


    Chú ý
 1.Phần bài tập áp dụng giáo viên tự chọn ở sách giáo khoa và sách bài tập

                  2. Phần in nghiêng đậm là của chương trình nâng cao.

 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I

 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

    MÔN: TOÁN 12, NĂM HỌC 2011 – 2012
A. CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH
I. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ


1. Hàm số, tính đơn điệu của hàm số, mối liên hệ giữa sự đồng biến, nghịch biến của một hàm số và dấu của đạo hàm cấp một của nó.


2. Điểm cực đại, điểm cực tiểu (điểm cực trị) của hàm số. Các điều kiện đủ để hàm có điểm cực trị.

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số.


4. Phép tịnh tiến hệ tọa độ và công thức đổi tọa độ qua phép tịnh tiến đó.


5. Đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên của đồ thị.


6. Các bước khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, Tìm điểm uốn của đồ thị một số hàm số, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị). Giao điểm của hai đồ thị. Sự tiếp xúc của hai đường cong (điều kiện cần và đủ để hai đường cong tiếp xúc nhau).
Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT


1.  Lũy thừa với số mũ nguyên của số thực, lũy thừa với số mũ hữu tỷ và lũy thừa với số mũ thực của số thực dương (các khái niệm và các tính chất).


2. Lôgarit cơ số a của một số dương (a>0, a≠1) các tính chất cơ bản của lôgarit thập phân, số e và lôgarit tự nhiên.

3. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (định nghĩa, tính chất, đạo hàm và đồ thị).


4. Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.

II. HÌNH HỌC

Chương I: KHỐI ĐA DIỆN


1. Khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt, khối đa diện, phân chia và lắp ghép khối đa diện, phép đối xứng qua mặt và sự bằng nhau của hai khối đa diện.


2. Khối đa diện đều, 5 loại khối đa diện đều: tứ diện đều, lập phương, bát diện đều, thập nhị diện đều. Tính đối xứng qua mặt phẳng của khối tứ diện đều, bát diện đều và hình lập phương. Phép vị tự trong không gian.


3. Thể tích khối đa diện. Thể tích khối hộp chữ nhật. Công thức thể tích khối lăng trụ, khối chóp và khối chóp cụt.
Chương II: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN


1. Mặt cầu, giao của mặt cầu và mặt phẳng, mặt phẳng kính, đường tròn lớn. Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu. Giao mặt cầu với đường thẳng. Tiếp tuyến của mặt cầu. Công thức tính diện tích mặt cầu.


2. Mặt tròn xoay. Mặt nón, giao của mặt nón với mặt phẳng. Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón, mặt trụ giao với mặt phẳng. Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ 
B. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

I. PHẦN CHUNG (8 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	· Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
· Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: chiều biến thiên của hàm số. Cực trị của hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số, tiệm cận (đứng, ngang) của đồ thị hàm số. Tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước; tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng)…
	3.5

	2
	· Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.

· Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
	1.5

	3
	Hình học không gian (tổng hợp):
      Tính diện tích xung quanh của hình nón, hình trụ; tính thể tích của khối lăng trụ, khối chóp, khối nón, khối trụ; tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.
	2

	4
	· Bài toán tổng hợp.
	1


II. PHẦN RIÊNG(2 điểm) Học sinh được chọn một trong hai phần để làm bài

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Va
	· Phép toán lũy thừa, phép toán lôgarit.

· Đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số lôgarit.

· Cực trị của hàm số.
	2

	Vb
	· Hàm số: 
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, các yếu tố liên quan.
· Sự tiếp xúc của hai đường cong.

· Hệ phương trình mũ và lôgarit.
	


Chú ý

 1.Phần bài tập áp dụng giáo viên tự chọn ở sách giáo khoa, sách bài tập, tài liệu ôn tập tốt nghiệp.
                  2. Phần in nghiêng đậm là của chương trình nâng cao.
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